
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 8

1. Nhìn tranh, viết vào mỗi dòng 1 từ ngữ chỉ sự vật.

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

Chỉ vật:

- ……………………………………..

- ……………………………………..

Chỉ con vật:

- ……………………………………..

- ……………………………………..

Chỉ cây cối:

- ……………………………………..

- ……………………………………..

Chỉ người:

- ……………………………………..

- ……………………………………..

2. Dựa vào tranh ở Bài tập 1, viết từ ngữ chỉ hoạt động vào

chỗ trống để tạo thành câu.

- Bà đang …………………………………………………………………………..…………...….

- Bạn nhỏ đang …………………………………………………………………………..….....

- Gà trống đang …………………………………………………………………………..……



THỜI GIAN BIỂU
Họ và tên:

Lớp: Trường:

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 8

3. Viết thời gian biểu cho 3 việc em thường làm vào buổi tối.

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

Thời gian Hoạt động

...................... ......................................................................................

...................... .........................................................................................

...................... ......................................................................................
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VD: cái chổi

VD: cái áo

VD: con gà

VD: cây mướp VD: bà

VD: bạn nam

VD: khâu áo.

VD: quét nhà.

VD: gáy ò ó o.


